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TOÁN 3 – BÀI 27: GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN (W+ ĐÁP ÁN) 
 
Bài 1. Điền dấu phép tính thích hợp (× hoặc :) vào chỗ trống để biểu thị đúng câu đã cho. 

 a) Số 5 giảm 5 lần được biểu thị bằng: 5...5. b) Số 57 gấp 4 lần được biểu thị bằng: 57...4. 

 c) Số 70 gấp 7 lần được biểu thị bằng: 70...7. d) Số 12 giảm 6 lần được biểu thị bằng: 12...6. 

Bài 2. Điền từ 'gấp' hoặc 'giảm' vào chỗ trống cho phù hợp với phép tính. 

a) 100 × 4 = 400. Số 100 ... ... ... ... lên 4 lần thì được 400. 

b) 55 × 4 = 220. Số 55 ... ... ... ... lên 4 lần thì được 220. 

c) 84: 7 = 12. Số 84 ... ... ... ... đi 7 lần thì được 12. 

d) 14: 7 = 2. Số 14 ... ... ... ... đi 7 lần thì được 2. 

Bài 3. Điền Đ nếu phát biểu đúng, điền S nếu phát biểu sai. 

 a) Giảm một số đi 4 lần nghĩa là nhân số đó với 4. ... b) Gấp một số lên 3 lần nghĩa là chia 

số đó cho 3. ... 

 c) Gấp một số lên 8 lần nghĩa là nhân số đó với 8. ... d) Giảm một số đi 6 lần nghĩa là 

chia số đó cho 6. ... 

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 

a) Một số 48 giảm đi 4 lần. Số đó đã giảm đi ... ... đơn vị. 

b) Một số 80 giảm đi 5 lần. Số đó đã giảm đi ... ... đơn vị. 

c) Một số 12 giảm đi 4 lần. Số đó đã giảm đi ... ... đơn vị. 

d) Một số 36 giảm đi 3 lần. Số đó đã giảm đi ... ... đơn vị. 

Bài 5. Nối mỗi phép nhân với câu mô tả gấp lên nhiều lần tương ứng. 

 

 gấp  lần

 gấp  lần

 gấp  lần

 gấp  lần
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Bài 6. Nối mỗi lệnh giảm một số đi một số lần với kết quả đúng. 

 

Bài 7. Hoàn thành bảng theo quy tắc giảm một số đi một số lần. 

a)  Số ban đầu Số lần giảm Kết quả 

16 4 ... ... 
 

  

b)  Số ban đầu Số lần giảm Kết quả 

72 6 ... ... 
 

  

c)  Số ban đầu Số lần giảm Kết quả 

80 4 ... ... 
 

  

d)  Số ban đầu Số lần giảm Kết quả 

66 2 ... ... 
 

Bài 8. Tính giá trị các biểu thức sau. 

 a) 99: 3 + 5 =... ... b) 64: 4 + 1 =... ... c) 21: 3 + 38 =... ... d) 88: 2 + 39 =... ... 

Bài 9. Vườn trường ban đầu có 20 cây non. Sau khi chuyển bớt cây sang khu khác, số cây 

còn lại giảm đi 5 lần so với ban đầu. Sau đó, các bạn trồng thêm 3 cây non. Trả lời các câu 

hỏi sau. 

 a) Tìm số cây còn lại sau khi giảm đi 5 lần. b) Tìm cuối cùng vườn trường có bao nhiêu 

cây non. 

 giảm  lần  giảm  lần  giảm  lần  giảm  lần
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Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 10. Lan còn phải đọc 60 trang sách. Sau khi đọc thêm một lúc, số trang còn lại giảm đi 2 

lần. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang sách? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 11.  

Bình có 63 quyển vở. Sau khi tặng em một số quyển vở, số quyển vở còn lại của Bình giảm đi 

7 lần so với lúc đầu. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu quyển vở? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 12. Hoa có một số cây bút màu trong hộp bút. Sau khi chia bớt cho các bạn trong nhóm, 

số cây bút màu còn lại giảm đi 6 lần so với lúc đầu. Hoa còn lại 12 cây bút màu. Lúc đầu Hoa 

có bao nhiêu cây bút màu? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 

 

 


